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BÀI 4: TÁCH TINH DẦU TỪ CÁC NGUỒN THẢO MỘC TỰ NHIÊN
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]
1. Tinh dầu là hỗn hợp nhiều chất hữu cơ dễ bay hơi, có mùi đặc trưng. Tinh dầu có nguồn gốc từ thực vật, một số ít có trong động vật.
Vd: tinh dầu sả, tinh dầu bưởi, tinh dầu tràm
2. Ứng dụng: tinh dầu dùng để sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ, sắc đẹp và trong chế biến dược phẩm,…
3. Các phương pháp tách tinh dầu
a) Phương pháp chiết
- Nguyên tắc: dùng dung môi thích hợp để hoà tan tinh dầu trong nguyên liệu, sau đó tách dung môi để thu tinh dầu.
- Cách tiến hành:
+ Nghiền nhỏ nguyên liệu.
	+ Ngâm nguyên liệu ngập trong dung môi.
	+ Thu dịch chiết (thực hiện ngâm-chiết nhiều lần) đem chưng cất dưới áp suất thấp hoặc để bay hơi.
	+ Đem làm lạnh hỗn hợp sản phẩm (gồm tinh dầu và một số ít nhựa, chất béo) ở 10-150C thì nhựa, chất béo sẽ đông đặc. Còn lại là hỗn hợp tinh dầu trong dung môi, loại bỏ dung môi thu được tinh dầu.
b) Chưng cất lôi cuốn hơi nước
- Nguyên tắc: tách tinh dầu dựa trên tính dễ bay hơi cùng với hơi nước và tính không tan trong nước của tinh dầu.
- Cách tiến hành:
+ Nghiền nhỏ nguyên liệu.
	+ Cho nguyên liệu vào hệ thống chưng cất lôi cuốn hơi nước.
	+ Chưng cất thu được hỗn hợp gồm tinh dầu và nước tách thành 2 lớp. Dùng phễu chiết để tách lấy tinh dầu. (có thể cho thêm NaCl vào hỗn hợp để tách lớp dễ dàng hơn).
         [image: ][image: ] [image: ]
4. Thực hành
a) Tách tinh dầu tỏi bằng phương pháp chiết
[image: ]
b) Tách tinh dầu bưởi bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước
[image: ]
B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
MỨC ĐỘ 1: BIẾT 


Câu 1. Phát biểu nào sau đây là đúng? 
	A. Tinh dầu là hỗn hợp chứa chất hữu cơ dễ bay hơi.
	B. Tinh dầu là hỗn hợp chứa chất hữu cơ khó bay hơi.
	C. Tinh dầu chỉ chứa một chất hữu cơ khó bay hơi.
	D. Tinh dầu chỉ chứa một chất hữu cơ dễ bay hơi.
Câu 2. Đặc điểm của phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước là 	
	A. dựa trên tính dễ bay hơi cùng với hơi nước và tính không tan trong nước của tinh dầu.
	B. dựa trên tính dễ bay hơi cùng với hơi nước và tính tan trong nước của tinh dầu.
	C. dựa trên tính khó bay hơi cùng với hơi nước và tính không tan trong nước của tinh dầu.
	D. dựa trên tính dễ khó hơi cùng với hơi nước và tính tan trong nước của tinh dầu.
Câu 3. Đặc điểm của phương pháp chiết là 	
A. dựa dùng dung môi thích hợp để hoà tan tinh dầu trong nguyên liệu, sau đó tách dung môi để thu tinh dầu	
B. dựa trên tính dễ bay hơi cùng với hơi nước và tính tan trong nước của tinh dầu.
C. dựa trên tính khó bay hơi cùng với hơi nước và tính không tan trong nước của tinh dầu.
D. dựa trên tính dễ khó hơi cùng với hơi nước và tính tan trong nước của tinh dầu.
Câu 4. Một học sinh đang tách CHCl3 (t0s= 610C) khỏi CHCl2CHCl2 (t0s = 146 0C) bằng cách được mô tả như hình bên dưới:[image: ]


Muốn thu CHCl3 ở nhiệt độ 610C thì đo nhiệt độ ở vị trí nào trong hình?
	A. Điểm A.		
	B. Điểm B.	
	C. Điểm C.		
	D. Điểm D.
Câu 5. Cách làm nào làm tăng hiệu suất thu tinh dầu bằng phương pháp chiết? 	
	A. Khi xử lý mẫu nguyên liệu cần xay thành bột.
B. Ngâm mẫu nguyên liệu và chiết lặp lại nhiều lần.
	C. Dùng bất kì dung môi để ngâm mẫu nguyên liệu.
	D. A và B đúng.
Câu 6. Khi chưng cất thu được hỗn hợp gồm tinh dầu và nước tách thành 2 lớp. Dùng phễu chiết để tách lấy tinh dầu. Để chiết lấy tinh dầu hiệu quả hơn, nguời ta thường dùng cách nào sau đây?
	A. Cho thêm NaCl vào hỗn hợp để tách lớp dễ dàng hơn.
B. Cho thêm nước.
	C. Cho thêm etanol.
	D. Cho thêm bất kì dung môi nào.
Câu 7. Đặc điểm tinh dầu là
	A. chất lỏng không có nhiệt độ sôi nhất định.
	B. có nhiệt độ sôi nhất định.
	C. có nhiệt độ sôi cao hơn nước.
	D. cả A,B,C đều sai.
Câu 8. Phát biểu nào sau đây là đúng?
	A. Tinh dầu có nguồn gốc từ thực vật và động vật.
	B. Tinh dầu chỉ có nguồn gốc từ thực vật.	
	C. Tinh dầu chủ yếu có nguồn gốc từ động vật.	
	D. Tinh dầu chỉ chứa nguyên tố carbon và hydrogen.
Câu 9. Cho hình vẽ minh hoạ chiết tách tinh dầu bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước. Vị trí nào trong hình cung cấp nguồn nước vào ống sinh hàn?
	A. Điểm A.		B. Điểm B.	
	C. Điểm A và B.		D. Không có điểm nào đúng.

[image: ]
A
B

Câu 10. Theo quy trình chiết tinh dầu tỏi cho bên dưới, người ta sử dụng dung môi nào để ngâm nguyên liệu?
	A. Ethanol.	B. Hexane.	C. Methanol.		D. Acetone.
[image: ]

Câu 11. Các tiêu chí đánh giá chất lượng tinh dầu TCVN 189:1993 là
	A. Màu sắc, mùi, tỉ trọng, độ tan trong cồn.
	B. Màu sắc, mùi, độ tan trong nước, nguồn gốc sản xuất.	
	C. Màu sắc, mùi, độ tan trong nước.	
	D. Màu sắc, mùi, thành phần.
Câu 12. Phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước phù hợp với tinh dầu nào?
	A. Chất kém bền nhiệt.		
	B. Không bị thay đổi chất lượng khi gặp nhiệt độ cao.	
	C. Mọi tinh dầu đều được.		
	D. Chất khó bay theo hơi nước.
Câu 13. Mô hình vận hành sản xuất tinh dầu húng quế, mình hình này sử dụng phương pháp nào?

[image: ]
	A. Chiết.	
	B. Chưng cất lôi cuốn hơi nước.	
	C. Lọc	
	D. Chưng cất phân đoạn.
Câu 14. Phương pháp thông dụng để tách tinh dầu là
A. chưng cất thường.
B. phương pháp chiết và chưng cất lôi cuốn hơi nước.
C. ngâm dầm.
D. đun cách thuỷ. 
Câu 15. Cách bảo quản tinh dầu là
A. chứa trong các chai lọ không màu, để ngoài không khí.
B. chứa trong các chai lọ có màu, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng, không khí.
C. ngâm trong nước nóng hoặc cồn.
D. để ngoài nắng.
MỨC ĐỘ 2 : HIỂU
Sử dụng dữ liệu để trả lời câu 16, 17: Quy trình chưng cất tinh dầu cam, bưởi được trích từ bài báo khoa học “Kết quả bước đầu nghiên cứu xây dựng mô hình chưng cất tinh dầu cam, bưởi phục vụ xử lý rác thải xốp” (Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 122(08): 117 – 121, 2014).
B1: Chuẩn bị nguyên liệu: Nguyên liệu dùng để chưng cất là vỏ cam, bưởi. Mỗi mẻ chưng cất cần khoảng 10kg nguyên liệu và được nghiền nhỏ nhằm mục đích giải phóng tinh dầu ra khỏi mô để khi chưng cất tinh dầu dễ thoát ra, từ đó rút ngắn thời gian chưng cất và đạt hiệu quả cao.
B2: Ngâm nguyên liệu: Nguyên liệu sau khi nghiền nhỏ được ngâm vào dung dịch NaCl (10%) trong 3 giờ đồng hồ. 
B3: Nạp liệu: Nguyên liệu nạp vào thiết bị được chứa bởi hệ thống vỉ đỡ để ngăn cách với lớp nước bên dưới đáy nồi. Nguyên liệu chứa trong thiết bị không vượt quá 85% dung tích thiết bị. Không được nạp nguyên liệu chặt quá làm cho hơi khó phân phối đều trong toàn bộ khối nguyên liệu và không được quá lỏng, quá xốp sẽ làm cho hơi dễ dàng theo những chỗ rỗng đi ra mà không tiếp xúc với toàn khối nguyên liệu. 
B4: Chưng cất: Khi bắt đầu chưng cất cần cung cấp nhiệt lượng lớn để làm sôi nước chưng cất. Sau đó hạ nhiệt độ, duy trì nước ở nhiệt độ sôi vì khi ở nhiệt độ cao tinh dầu dễ dàng bị phân hủy. Vì vậy, cần theo dõi đồng hồ đo nhiệt độ nồi hơi và duy trì ở mức 95-1000C. Khi sôi, hơi nước kéo theo tinh dầu, hỗn hợp hơi này được dẫn vào hệ thống làm lạnh, ta sẽ thu được hỗn hợp nước, tinh dầu vào một bình thủy tinh. Cần điều chỉnh nhiệt độ dịch ngưng nằm trong khoảng 30 - 400C vì nếu dịch ngưng quá nóng sẽ làm bay hơi tinh dầu. 
B5: Tháo bả: Sau khi chưng cất xong cần tắt lửa, để nguội 15 - 30 phút, mở nắp và tháo bã, sau đó dùng nước sạch vệ sinh thiết bị. 
B6: Tách tinh dầu: Sau chưng cất ta sẽ thu được một hỗn hợp nước và tinh dầu. Tinh dầu nổi nên trên. Vì vậy có thể hút tinh dầu một cách dễ dàng. Tinh dầu cam, bưởi cần bảo quản trong các chai lọ có màu, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng, không khí.
Câu 16. Ở B2, mục đích của việc ngâm nguyên liệu trong NaCl 10% là
A. để tinh dầu tách lớp với nước.
B. làm cho tinh dầu thẩm thấu đi từ túi tiết ra bên ngoài, giúp cho quá trình chưng cất tinh dầu được triệt để hơn. 
C. để rửa sạch nguyên liệu.
D. để giúp nguyên liệu không bị oxi hoá.
Câu 17. Ở B6, tinh dầu nổi lên trên chứng tỏ tỉ trọng của tinh dầu sao với nước là
A. lớn hơn nước.
B. nhỏ hơn nước 
C. bằng nước.
D. tan tốt trong nước.
Câu 18. Chưng cất thu được hỗn hợp gồm tinh dầu và nước tách thành 2 lớp. Dùng phễu chiết để tách lấy tinh dầu. Khi chiết có thể cho thêm NaCl khan vào hỗn hợp để tách lớp dễ dàng hơn. Có thể thay NaCl bằng chất nào sau đây?
[bookmark: _GoBack]A. Na2SO4.															B. H2SO4
C. HCl.																D. Ethanol.
Câu 19. Trong nhãn tinh dầu xanh thảo mộc có ghi thành phần, với chai 24 ml thì tinh dầu chứa bao nhiêu mg?
A. 11678,4.														B. 11304.
C. 374,4.															D. 6840.
[image: ][image: ]
Câu 20. Từ biểu đồ thể hiện sự ảnh hưởng của thời gian chưng cất trích “chưng cất tinh dầu Hương thảo bằng phương pháp lôi cuốn hơi nước” (2020, Journal of Science and Technology - NTTU ). Kết luận nào sau đây phù hợp với biểu đồ?
A. Thời gian tăng sẽ làm giảm năng suất.
B. Tăng thời gian sẽ làm tăng năng suất đến mức nào đó sẽ không tăng được nữa.
C. Thời gian tăng năng suất sẽ đạt 100%.
D. Thời gian đun quá lâu không ảnh hưởng đến chất lượng tinh dầu. [image: ]
Câu 21. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Tinh dầu luôn nhẹ hơn nước.
B. Tuỳ theo loài thực vật mà tinh dầu của nó nặng hoặc nhẹ hơn nước.
C. Tinh dầu nặng hơn nước.
D. Tinh dầu luôn tan tốt trong nước.
Câu 22. Khi tách tinh dầu bằng cách sử dụng phương pháp chiết, ở bước “đem làm lạnh hỗn hợp sản phẩm (gồm tinh dầu và một số ít nhựa, chất béo) ở 10-150C thì nhựa, chất béo sẽ đông đặc. Còn lại là hỗn hợp tinh dầu trong dung môi, loại bỏ dung môi thu được tinh dầu”. Người ta loại bỏ dung môi bằng phiễu chiết ở nhiệt độ nào?
A. Đun nóng nhiệt độ cao.
B. Nhiệt độ phòng.
C. Ngâm trong nước nóng.
D. Thực hiện bất kì nhiệt độ nào.
Câu 23. Khi tách tinh dầu bằng cách sử dụng phương pháp chiết, ở bước “đem làm lạnh hỗn hợp sản phẩm (gồm tinh dầu và một số ít nhựa, chất béo) ở 10-150C” mục đích là
A. hoà tan tinh dầu.
B. nhựa, chất béo sẽ đông đặc.
C. kết tinh tinh dầu.
D. bay hơi tinh dầu.
Câu 24. Một trong những nhược điểm của phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước là
A. chỉ áp dụng cho quy mô nhỏ.
B. nhiệt độ quá cao thì các chất trong tinh dầu có thể bị biến đổi.
C. chỉ áp dụng cho số ít loại tinh dầu.
D. chỉ sử dụng trong phòng thí nghiệm.
Câu 25. Phát biểu nào sau đây là đúng? 
A. Dung môi dùng để chiết tinh dầu luôn là nước.
B. Tuỳ theo mỗi loại tinh dầu mà người ta lựa chọn phương pháp tách.
C. Tinh dầu luôn nhẹ hơn nước.
D. Tinh dầu luôn tan tốt trong nước.
MỨC ĐỘ 3, 4: VẬN DỤNG - VẬN DỤNG CAO 
Câu 26. Metyl eugenol (khối phổ cho biết m/z = 178) được sử dụng làm hương liệu cho bánh kẹo, kẹo cao su, đồ uống không cồn, nước hoa; dẫn dụ côn trùng; thành phần của một số loại tinh dầu làm hương thơm trị liệu, dầu xoa bóp,…Kết quả phân tích nguyên tố của metyl eugenol cho thấy: %C = 74,16%; %H = 7,86%, còn lại là oxygen. Công thức phân tử của metyl eugenol là
	A. C12H18O.	B. C11H14O2.	C. C11H16O2.		D. C11H14O.
Giải: 
 
x=11; y=14; z=2
Câu 27. Hiệu suất thu hồi tinh dầu được tính theo công thức
.100% , trong đó m0 là khối lượng tinh dầu thu được (g)
                              m là khối lượng nguyên liệu (g)
Giả sử với khối lượng nguyên liệu 300g sau qua trình chiết tách thu được 9,12 gam tinh dầu. Hiệu suất thu hồi tinh dầu là
	A. 10%.	B. 3,04%.	C. 20%.		D. 5%.
Giải: 
 

Câu 28. Dựa vào phổ IR của menthol, dự đoán methol chứa nhóm chức nào?
	A. -CHO.		B. -OH.	
	C. COOH.		D. -COOCH3.
[image: ]

Câu 29. Dựa vào phổ IR của geraniol, dự đoán geraniol chứa nhóm chức nào?
	A. -CHO.		B. -OH.	
	C. COOH.		D. -COOCH3.
	 
[image: ]

Câu 30. Dựa vào phổ IR của eugenol, cho biết eugenol chứa nhóm chức nào?
	A. -CHO.		B. -OH.	
	C. COOH.		D. -COOCH3.
[image: ]
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THANH PHAN:

M8i 24 ml chda:

Menthol ... G £ ... 6840 mg
Wintergreen Essential Oil (Tinh ddu o d& xanh).. ..4464mg
Eucalyptol Tinh ddu Khuynh digp)... ..374,4mg

Liquid Paraffin (Paraffin Ing), Chlorophyll

CONG DYNG:
Giop lam &m ving da khi x00. S dyng khi massage d& hd trc thy gidn.
CACH DUNG:

* Ding thoa ngodi da. Xoa bop, cgo gi6 khi bj cdm lanh, hoa mét chéng mét, nhic
ddu, dau byng.

* Thoa vdo vét con tring c&n, vét mudi dbt.
THAN :

 Khdng ddng cho fré em dudi 2 tudl.

 Tréinh i&p xGc fryc 1i8p voi mdt hogic vét thuong hd.

 Chi ddng ngodi da. khang ducc udng.

sNawng sUdyng néu di Gng v81 bt ky thanh phan nao clia san pham.
D& xa tam tay: trg em.

*Doc ky hudng ddn s dyng trudc khi ding.

BAO QUAN:

D& nai khd réo, thoding mat, tranh anh nding tryc 1iép.

Dong chat ndp sau khi dong.

TH:?; 36 thang ké 1 ngdy san xudt. S6 L, NSX: In trén bao bi.
TICH THUYC: 24 mi

SAN XUAT TAI VIET NAM

SO CBMP: 49/22/CBMP-AG

S xuBt ol:

‘GHI NHANH CONG TY G PHAN DUGC PHAM AGIMEXPHARM - BINH HOA

L C4, KCN Binh Hoa, X4 Binh Hoa, Huyén Chau Thanh, Tinh An Giang, Vigt Nam.
Phan phi &chi\: fréch: nhlm sén phdm ra thi trudng:

CONG TY 6 PHAN DUGC PHARMACITY

248A NG Trang Long, Phudng 12, Qudn Binh Thonh, Thanh ph8 H Chi Minh, Vidt Nam.
OF: (+84) 28 7300 3350 - Hotline: 1800 6821
Web: wwwpharmacity.yn
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Hinh 4 Biu d thé hién sy 4nh hudng cta thdi gian chung cét.
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Néi cap Bén BN
hoi nudc nguyén liéu ngung tu

Dung cu chung cat 16i cuén
hoi nuéc quy moé 16n

B sinh han

B&
cép nhiét Béura

B chung cat 16i cudn
hoi nudc cai tién




